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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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V/v phối hợp giới thiệu thông tin doanh nghiệp
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Tuyên Quang, ngày 16 tháng 6 năm 2015



  Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Thực hiện Chương trình “Hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang”.

Để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất của hai tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thỏa thuận liên kết hợp tác, đưa các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Tuyên Quang về thành phố Hà Nội, đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các nhà sản xuất và cơ hội để các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội có thể đầu tư vào phát triển sản xuất hàng hóa nông sản tại tỉnh Tuyên Quang theo hướng bền vững. 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất có sản phẩm hàng hóa nông sản đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đạt chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, có khả năng cung cấp về thị trường thành phố Hà Nội.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội giới thiệu thông tin đến các doanh nghiệp, siêu thị, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn thành phố và cùng phối hợp giúp đỡ trong quá trình tổ chức thực hiện./.
Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang trân trọng đề nghị./.
	Nơi nhận:                            
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Văn bản số 1255/SNN-PTNT ngày 16/6/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Thông tin doanh nghiệp/HTX/CSSX
	Chủng loại sản phẩm
	Quy mô/sản lượng/năm đăng ký nhãn hiệu

	1
	HTX dịch vụ Phong Lưu

- Địa chỉ: Thôn Kẽm, xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang

- Giám đốc HTX: Ông Nông Văn Nghiệp

- Điện thoại: 01663 224 104
	Cam sành Hàm Yên

(Năm 2013 đạt Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng)
	- Diện tích: 5.139 ha (diện tích cho thu hoạch: 3.340 ha)

- Năng suất: 13 tấn/ha

- Sản lượng: 40.000 - 42.000 tấn/năm

- Quy cách đóng gói: 25 kg/hộp

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2009

	2
	Công ty TNHH Sao Việt

- Địa chỉ: Thôn Ao Xanh, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang;  Website:www.saoviettq.com.vn
- VP giao dịch: Tổ 15, P. Tân Quang, TP Tuyên Quang

- Email: saoviettq@gmail.com

- Giám đốc công ty: Bà Bùi Thị Thúy

- Điện thoại: 0913 250 592
	Lạc nhân, lạc vỏ L14, đỗ tương, ngô, lúa
	- Diện tích trồng Lạc: 4.300 ha

- Sản lượng: 11.300 tấn

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (lạc): 2014

	3
	HTX NLN xã Xuân Vân

- Địa chỉ: Thôn Chợ, xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang

- Giám đốc HTX: Phạm Trung Văn

- Điện thoại: 0989 671 495
	Bưởi Xuân Vân
	- Diện tích: 400 ha

- Sản lượng: 12 vạn quả/năm

- Quy cách đóng gói: 06 quả/hộp

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2013

	4
	HTX sản xuất chè Vĩnh Tân

- Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tân, Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

- Giám đốc HTX: Ông Phạm Văn Tuyến 

- Điện thoại: 01694 025 648
	Chè xanh Vĩnh Tân

(Sản phẩm đạt giải Cúp đồng tại cuộc thi “búp chè vàng” của lễ hội văn hóa trà Thái Nguyên 2013)
	- Diện tích vùng nguyên liệu: 120 ha

- Năng suất: 12,5 đến 13 tấn chè búp tươi/ha/năm

- Quy cách đóng gói: 100gam; 200gam; 500gam; hộp 5 kg; hộp 10 kg.

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2013

	5
	HTX NLN xã Mỹ Bằng

- Địa chỉ: Thôn Lập Thạch, xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang

- Giám đốc HTX: Ông Hoàng Công Hoàn 

- Điện thoại: 0942 709 937

- Email: conghoantrbattien@gmail.com
	Chè bát tiên Mỹ Bằng
	- Diện tích vùng nguyên liệu: 55 ha 

- Năng suất chè búp tươi: 9 tấn/ha/năm

- Quy cách đóng gói: 100gam; 200gam; 500gam; hộp 200gam; hộp 500gam

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2013


	6
	Cơ sở sản xuất rượu Tiến Huy 

- Địa chỉ: Thôn Coóc, xã Hùng Lợi, Yên Sơn, Tuyên Quang

- Chủ cơ sở: Hoàng Thị Hằng

- Điện thoại: 0973 707 350
	Rượu gạo men lá Tiến Huy
	- Công suất: 100 lít/ngày

- Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 500ml, 06 chai/hộp; 12 chai/hộp

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2013

	STT
	Thông tin doanh nghiệp/HTX/CSSX
	Chủng loại sản phẩm
	Quy mô/sản lượng/năm đăng ký nhãn hiệu

	7
	Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn Nam Phong

- Địa chỉ: Km 37, thị trấn Tân Yên, Hàm Yên,  Tuyên Quang

- Giám đốc công ty: Bà Ngô Thị Kim Oanh

- Điện thoại: 0983 640 253

- Email: namphongco2014@gmail.com
	Đại Bạch trà
	- Diện tích vùng nguyên liệu: 35ha; 

- Năng suất chè búp tươi: 12 tấn/ha/năm

- Quy cách đóng gói: 100gam; 200gam; 500gam; hộp 500gam
- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2013

	
	
	Rượu Cham Chu
	- Công suất: 80 lít/ngày

- Quy cách đóng gói: Nậm sành 500ml

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2013

	8
	HTX Thắng Lợi

- Địa chỉ: Thôn Đồng Trò, xã Lực Hành, Yên Sơn, Tuyên Quang.
- Giám đốc HTX: Ông Phạm Đình Thắng

- Điện thoại: 0985 675 577
	- Tinh bột dong
- Miến dong Hợp Thành

(năm 2014 đạt danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và Top 100 thương hiệu uy tín được tin dùng)
	- Diện tích vùng nguyên liệu: 500ha (toàn tỉnh: 1.100ha)

- Sản lượng tinh bột: 6.000 tấn (toàn tỉnh: 13.000 tấn)

- Công xuất sản xuất miến: 700 kg/ngày 

- Quy cách đóng gói: 300gam; 500gam/gói

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2010

	9
	HTX Chăn nuôi ong Phong Thổ

- Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Giám đốc HTX: Ông Trần Xuân Phong 

- Điện thoại: 0964 111 252

- Email: htxphongtho@gmail.com
	- Mật ong các loại
- Phấn hoa
- Sữa ong chúa
	- Quy mô: 13.000 đàn ong

- Sản lượng: 1.200 tấn mật ong các loại/năm

- Sản phẩm: Mật ong bạc hà, mật ong hoa vải, mật ong hoa nhãn, mật ong lá keo, sữa ong chúa và phấn hoa.

- Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 0,65 lít, can 20 lít, phi 200 lít (tùy vào từng loại mật ong và yêu cầu của khách hàng)

- Năm đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: 2014

	10
	Công ty TNHH Long Giang

- Địa chỉ: Tổ 6, P. Hưng Thành, TP Tuyên Quang 

- Giám đốc công ty: Ông Lê Anh Tuấn

- Điện thoại: 0912 909 577       
	- Cá lăng 

- Cá điêu hồng
- Cá lóc bông
	- Khu vực chăn nuôi: Hồ thủy điện Tuyên Quang

- Quy mô: 100 lồng cá

- Sản lượng: Cá lăng: 100 tấn; cá điêu hồng: 40 tấn; cá lóc bông: 70 tấn/năm

	11
	Hội Trang trại huyện Sơn Dương 

+ Chủ tịch hội: Ông Nguyễn Văn Sung

- Điện thoại: 0988 126 725
- Địa chỉ: Thôn Rộc, xã Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang
+ PCT hội: Ông Nguyễn Trung Dũng

- Điện thoại: 0978 587 774
- Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang
	Lợn giống, lợn thịt siêu nạc, gà, vịt, trứng gà, trứng vịt
	- Quy mô: 28 trang trại chăn nuôi

- Tổng đàn: Lợn nái: 1.000 con; Lợn thịt: 20.000 con; Gà: 35.000 con; Vịt: 20.000 con
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